
 

 

 

 
 

BÁO CÁO NHANH 

Ngày 06 tháng 12 năm 2022 

 

1. Tình hình tổ chức của Đoàn: 

- Tính đến ngày 06 tháng 12 năm 2022, của Đoàn Thể thao Thành phố hiện có 533 

thành viên làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, 

Bắc Giang, Hải Dương. 

 

2. Hoạt động của Đoàn: 

Các môn đang thi đấu tại Đại hội: Billiards, Kickboxing, Bóng rổ, Pencak Silat, 

Lặn, Bóng chuyền. 

– Tại Thành phố Hà Nội  

+ Môn Billiards nội dung billiard English đơn: VĐV Trương Văn Anh, Trần Lê 

Anh Tuấn thua bán kết. Nội dung carom 1 băng: VĐV Phạm Cảnh Phúc thắng trận 1/8 

vào tứ kết. 

+ Môn Lặn: VĐV Đỗ Đình Toàn nội dung 100m khí tài nam đạt HCV (Phá kỷ 

lục Đại hội). VĐV Nguyễn Thành Lộc nội dung 200m VHCV nam đạt HCV. VĐV 



 

 

 

Trương Hồng Phúc nội dung 100m khí tài nữ đạt HCĐ. VĐV Lưu Nguyễn Đức Tâm 

nội dung 200m VHCV nam đạt HCĐ. 

– Tại tỉnh Quảng Ninh: 

+ Môn Bóng chuyền nam: đội TP.HCM thắng đội Bến Tre (3-0). 

+ Môn Bóng rổ nội dung 3x3: đội nữ TP.HCM thắng đội Sóc Trăng và thua đội 

Cần Thơ. Đội nam thắng đội Quân đội và thua đội Sóc Trăng. 

 

+ Môn Pencak Silat:  

Hạng cân 50kg nam TP.HCM (Trần Thanh Phong) thắng do VĐV CAND vắng 

mặt (vào tranh bán kết) 

Hạng cân 50kg nữ TP.HCM (Nguyễn Thị Hoài Duyên) thua 0-3 Phú Thọ. 

Hạng cân 55kg nữ TP.HCM (Nguyễn Kim Phụng) thắng 3-0 Hà Nội (vào tranh 

bán kết). 

Hạng cân 55kg nam TP.HCM (Trịnh Hoàng Anh) thua 0-3 Thanh Hoá. 

Hạng cân 60kg nam TP.HCM (Nguyễn Văn Kim Tài) thua 0-3 Phú Thọ 

Hạng cân 80kg nam TP.HCM (Nguyễn Tấn Sang) thắng do VĐV Phú Thọ vắng 

mặt (vào tranh bán kết). 

Hạng cân 110kg nam TP.HCM (Nguyễn Tấn Định) thắng  do VĐV Hưng Yên 

vắng mặt (vào tranh bán kết). 

Hạng cân 70kg nam TP.HCM (Phan Anh Tài) thua 0-3 Thanh Hoá. 

Hạng cân 75kg nam TP.HCM (Hà Quốc Đạt) thua 0-3 Vĩnh Phúc. 



 

 

 

Hạng cân 85kg nam TP.HCM (Trịnh Huy Khang) thắng 3-0 Tuyên Quang. 

Hạng cân 90kg nam TP.HCM (Ong Gia Phong) thua kỹ thuật Hải Dương. 

Hạng cân 95kg nam TP.HCM (Võ Hoàng Kha) thua 0-3 CAND. 

 

– Tại Thành phố Hải Phòng: môn Kickboxing tiếp tục thi đấu tứ kết các hạng cân 

nam: 48kg gặp Cao Bằng, 54kg gặp Gia Lai, 57kg gặp Hải Phòng, 63.5kg gặp Quân 

Đội. Kết thúc các nội dung ngày hôm nay, TP-HCM thắng Cao Bằng, tiếp tục đi vào 

bán kết. Các trận còn lại TP.HCM gặp các đơn vị mạnh hơn nên tạm dừng lại ở tứ kết.  



 

 

 

 

3. Thành tích đạt được: 

– Môn Billiards Billiards nội dung billiard English đơn: đạt 02 HCĐ.  

– Môn Lặn: 



 

 

 

 + VĐV Đỗ Đình Toàn nội dung 100m khí tài nam đạt HCV (Phá kỷ lục ĐH). 

 + VĐV Nguyễn Thành Lộc nội dung 200m VHCV nam đạt HCV. 

 + VĐV Trương Hồng Phúc nội dung 100m khí tài nữ đạt HCĐ. 

 + VĐV Lưu Nguyễn Đức Tâm nội dung 200m VHCV nam đạt HCĐ.  

 

 



 

 

 

 

4. Dự kiến lịch hoạt động ngày 07/12. 

 

 



 

 

 

5. Thông tin tuyên truyền 

- Các thông tin cập nhật thành tích của Đoàn Thể thao Thành phố được thường 

xuyên đăng trên trang Facebook: Vinh quang thể thao Thành phố mang tên Bác. 

- Hoặc trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao. 

Trên đây là báo cáo nhanh ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Đoàn Thể thao Thành 

phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BCĐ Đại hội (để b/c); 

- Văn phòng UBND/TP; 

- BGĐ Sở (để b/c); 

- Các Tiểu ban tham dự ĐH;  

- Lưu: VT, (TBCM-Âu). 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

(Đã ký) 

 

 

Mai Bá Hùng 


